
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Vũ Thị Sen Tiếng Anh A11 - - x 5.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCKT119 Tiếng Anh A21 - - x 2,8 10 0 -          

Ngày sinh: 30/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 030198004351) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Ngô Thị Ngà Tiếng Anh A11 - - x 3.1 9 400.000 300000 100.000   

(Lớp: D16CQKT04-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCKT096 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 9 0 -          

Ngày sinh: 19/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 001198012246) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Quang Trung Tiếng Anh A11 - - x 5.1 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT06-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8 0 -          

MSV: B16DCVT318 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 06/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7 0 -          

CMT/CC: 026098000415) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

3

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

465), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

Số tiền 

phải đóng

số tiền 

đã đóng

Thừa/

Thiếu

1

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 12/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

12/6/2024

2

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 16/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

16/7/2024

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /8/2022 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét



Nguyễn Ngọc Anh Tuấn Tiếng Anh A11 - - x 2.6 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR02-B Tiếng Anh A12 - - x 4,6 10 0 -          

MSV: B16DCMR112 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 10 0 -          

Ngày sinh: 14/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 187761058) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Văn Toản Tiếng Anh A11 - - x 3.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCVT314 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 21/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 10 0 -          

CMT/CC: 036098005501) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Thị Hiền Tiếng Anh A11 - - x 4.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR01-B Tiếng Anh A12 - - x 3,3 9 0 -          

MSV: B16DCMR033 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 15/03/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.5 9 0 -          

CMT/CC: 175011128) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Huyền Lê Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCPT086 Tiếng Anh A21 - - x 4.7 10 0 -          

Ngày sinh: 23/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.2 10 0 -          

CMT/CC: 001198016215) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

6

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

525), cấp ngày 08/6/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

08/6/2024

7

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 17/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

17/7/2024

4

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

5

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

545), cấp ngày 28/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

28/7/2024



Nguyễn Trọng Kiên Tiếng Anh A11 - - x 4.2 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT01-B Tiếng Anh A12 - - x 3.9 9 0 -          

MSV: B16DCAT089 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 9 0 -          

Ngày sinh: 18/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 2.5 9 0 -          

CMT/CC: 038098019630) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Khắc Văn Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT03-B Tiếng Anh A12 - - x 7,0 10 0 -          

MSV: B16DCDT231 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 11/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.5 10 0 -          

CMT/CC: 036098016323) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phạm Anh Tùng Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT05-B Tiếng Anh A12 - - x 4.6 8 0 -          

MSV: B16DCVT341 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 14/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 7 0 -          

CMT/CC: 038098005311) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Huy Thành Tiếng Anh A11 - - x 3.4 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT01-B Tiếng Anh A12 - - x 5.4 10 0 -          

MSV: B16DCVT281 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 03/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 036098010592) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

9

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

550), cấp ngày 08/8/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

08/8/2024

10

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

485), cấp ngày 06/8/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024

11

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

575), cấp ngày 06/5/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

06/5/2024

8

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 06/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024



Hoàng Thị Hương Tiếng Anh A11 - - - - - 200.000 200000 -          

(Lớp: D16CQKT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCKT058 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 11/06/1998 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 026198001199) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nông Thị Hân Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 300.000 300000 -          

(Lớp: D16CQMR01-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCMR025 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 10/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 1.9 10 0 -          

CMT/CC: 085066377) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phan Thị Bích Tiếng Anh A11 - - x 2.2 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCKT010 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 20/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.1 9 0 -          

CMT/CC: 034198003560) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Tiến Tiếng Anh A11 - - x 3.7 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCVT306 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 18/12/1998 Tiếng Anh A22 - - x 2.2 9 0 -          

CMT/CC: 001098014019) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Tiến Phong Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCCN266 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 23/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 9 0 -          

CMT/CC: 038098008259) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

15

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024

16

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

500), cấp ngày 15/6/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

15/6/2024

12

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024

13

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024

14

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024



Tăng Thị Mai Hồng Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT04-B Tiếng Anh A12 - - x 4.6 10 0 -          

MSV: B16DCQT056 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 06/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 10 0 -          

CMT/CC: 030198002095) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lưu Quỳnh Linh Tiếng Anh A11 - - x 5.4 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT05-B Tiếng Anh A12 - - x 5.0 8 0 -          

MSV: B16DCPT223 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 19/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.6 7 0 -          

CMT/CC: 038198009304) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Văn Sơn Tiếng Anh A11 - - x 3.5 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8 0 -          

MSV: B16DCCN306 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 18/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 2.9 7 0 -          

CMT/CC: 142777601) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Bá Cương Tiếng Anh A11 - - x 4.2 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN06-B Tiếng Anh A12 - - x 6.7 10 0 -          

MSV: B16DCCN038 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 27/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 034098009559) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Danh Hiệp Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN08-B Tiếng Anh A12 - - x 6,1 10 0 -          

MSV: B16DCCN136 Tiếng Anh A21 - - x 5,8 10 0 -          

Ngày sinh: 22/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 122236808) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

21

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 18/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

18/7/2024

18

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

485), cấp ngày 04/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

04/7/2024

19

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

470), cấp ngày 23/3/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

23/3/2024

20

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 07/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

07/6/2024

17

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024



Nguyễn Thị Ngọc ánh Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT02-B Tiếng Anh A12 - - x 3.8 10 0 -          

MSV: B16DCDT010 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 29/09/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 034197000832) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đỗ Duy Khánh Tiếng Anh A11 - - x 5.9 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN06-B Tiếng Anh A12 - - x 4.8 8 0 -          

MSV: B16DCCN190 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 24/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6.3 7 0 -          

CMT/CC: 132348510) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Quang Dũng Tiếng Anh A11 - - x 4.5 9 400.000 100000 300.000   

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 5.1 9 0 -          

MSV: B16DCQT030 Tiếng Anh A21 - - x 4.3 9 0 -          

Ngày sinh: 13/09/1997 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 9 0 -          

CMT/CC: 036097005534) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Vĩ Tiếng Anh A11 - - x 3.1 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 4.3 9 0 -          

MSV: B16DCCN407 Tiếng Anh A21 - - x 6,0 9 0 -          

Ngày sinh: 27/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.2 9 0 -          

CMT/CC: 030098009634) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Khánh Hòa Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.4 10 0 -          

MSV: B16DCDT082 Tiếng Anh A21 - - x 4.2 10 0 -          

Ngày sinh: 24/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 10 0 -          

CMT/CC: 001198019197) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

24

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

490), cấp ngày 23/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

23/7/2024

25

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

26

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 26/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

26/6/2024

22

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 26/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

26/6/2024

23

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

450), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024



Bùi Văn Sỹ Tiếng Anh A11 - - x 2.7 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCPT131 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 28/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.9 9 0 -          

CMT/CC: 163439514) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Tuấn Anh Tiếng Anh A11 - - x 2.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCPT003 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 26/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 10 0 -          

CMT/CC: 001098013263) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Thị Thanh Dung Tiếng Anh A11 - - - - - 300.000 400000 (100.000)  

(Lớp: D16CQTT01-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCTT012 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 23/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 033198000674) Tiếng Anh B11 - - x 5,3 10 0 -          

Tiếng Anh B12 - - x 4,6 10 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Tiến Thành Tiếng Anh A11 - - x 3.9 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN09-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN522 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 13/12/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 034097003707) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Minh Hiếu Tiếng Anh A11 - - x 4.4 10 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQDT04-B Tiếng Anh A12 - - x 5.2 10 0 -          

MSV: B16DCDT072 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 05/03/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 024097009375) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

30

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 30/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

30/7/2024

31

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

27

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 23/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

23/7/2024

28

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 29/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

29/5/2024

29

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 31/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/5/2024



Đỗ Xuân Huy Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQTT01-B Tiếng Anh A12 - - x 5.6 9 0 -          

MSV: B16DCTT029 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 23/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 001098029321) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Đức Thắng Tiếng Anh A11 - - x 4.1 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT04-B Tiếng Anh A12 - - x 4.4 9 0 -          

MSV: B16DCVT276 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 9 0 -          

Ngày sinh: 30/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 030098013633) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phạm Văn Hùng Tiếng Anh A11 - - x 3.6 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT06-B Tiếng Anh A12 - - x 4.8 9 0 -          

MSV: B16DCVT142 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 28/11/1995 Tiếng Anh A22 - - x 6.2 9 0 -          

CMT/CC: 030095004074) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đỗ Thu Hà Tiếng Anh A11 - - x 6.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.9 10 0 -          

MSV: B16DCMR020 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 09/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 036198012441) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Cao Thị Long Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.0 10 0 -          

MSV: B16DCMR066 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 10 0 -          

Ngày sinh: 03/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 10 0 -          

CMT/CC: 001198040448) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

36

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

33

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 16/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

16/7/2024

34

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 16/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

16/7/2024

35

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

32

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 24/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

24/5/2024



Phạm Đức Tài Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000 100000 -          

(Lớp: D16CQDT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B16DCDT187 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 10/06/1995 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 187438225) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Xuân Tỉnh Tiếng Anh A11 - - x 3.2 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT05-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCVT309 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 09/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 025098005910) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Minh Hằng Tiếng Anh A11 - - x 4.1 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCMR028 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 01/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 9 0 -          

CMT/CC: 152228914) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Hữu Quang Tiếng Anh A11 - - x 0,0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B16DCCN287 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 19/11/1997 Tiếng Anh A22 - - x 1.6 9 0 -          

CMT/CC: 187756097) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Khiên Tiếng Anh A11 - - x 3.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN08-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN192 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 10 0 -          

Ngày sinh: 09/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6.4 10 0 -          

CMT/CC: 036098004332) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

39

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 31/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/5/2024

40

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 22/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024

41

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 23/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

23/7/2024

37

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 01/3/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

01/3/2024

38

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 31/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/5/2024



Đỗ Khắc Điệp Tiếng Anh A11 - - x 4.1 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN071 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 15/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.2 10 0 -          

CMT/CC: 026098009273) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đàm Đình Tiến Tiếng Anh A11 - - x 3.4 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 4.9 10 0 -          

MSV: B16DCCN351 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 10 0 -          

Ngày sinh: 01/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7.0 10 0 -          

CMT/CC: 038098027341) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hà Văn Hiếu Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.3 10 0 -          

MSV: B16DCPT050 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 21/03/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.5 10 0 -          

CMT/CC: 026098001031) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Văn Sơn Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.9 9 0 -          

MSV: B16DCPT126 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 26/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.5 9 0 -          

CMT/CC: 038098011655) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Thị Thanh Thanh HuyềnTiếng Anh A11 - - x 5.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT03-B Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10 0 -          

MSV: B16DCPT075 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 09/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.4 10 0 -          

CMT/CC: 145840167) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

45

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

46

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 06/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024

42

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

43

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 10/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

10/7/2024

44

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 19/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

19/6/2024



Nguyễn Thị Yến Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCAT179 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 13/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.6 9 0 -          

CMT/CC: 038198007739) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Thu Huyền Tiếng Anh A11 - - x 4.3 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT01-B Tiếng Anh A12 - - x 6.2 10 0 -          

MSV: B16DCPT073 Tiếng Anh A21 - - x 5.1 10 0 -          

Ngày sinh: 13/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.4 10 0 -          

CMT/CC: 038198007739) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Mạnh Hà Tiếng Anh A11 - - x 0,0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT05-B Tiếng Anh A12 - - x 4.7 10 0 -          

MSV: B16DCPT202 Tiếng Anh A21 - - x 4.7 10 0 -          

Ngày sinh: 12/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.5 10 0 -          

CMT/CC: 001098029232) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Linh Tiếng Anh A11 - - x 5.3 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT04-B Tiếng Anh A12 - - x 4.2 10 0 -          

MSV: B16DCPT088 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 15/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 026098002017) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Công Luận Tiếng Anh A11 - - x 3.9 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT05-B Tiếng Anh A12 - - x 5.6 9 0 -          

MSV: B16DCVT197 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 28/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.0 9 0 -          

CMT/CC: 024098010558) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

51

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 24/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

24/7/2024

48

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 23/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

23/7/2024

49

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

50

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 28/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

28/6/2024

47

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

520), cấp ngày 04/8/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

04/8/2024



Nguyễn Khắc Thành Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN01-B Tiếng Anh A12 - - x 4.7 10 0 -          

MSV: B16DCCN329 Tiếng Anh A21 - - x 2.9 10 0 -          

Ngày sinh: 16/06/1997 Tiếng Anh A22 - - x 2.9 10 0 -          

CMT/CC: 071054330) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Phạm Tiến Phát Tiếng Anh A11 - - x 4.5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN263 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 22/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 10 0 -          

CMT/CC: 019098005086) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Văn Chính Tiếng Anh A11 - - x 5.5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT01-B Tiếng Anh A12 - - x 3.4 10 0 -          

MSV: B16DCDT017 Tiếng Anh A21 - - x 6.3 10 0 -          

Ngày sinh: 27/05/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 033097004493) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Tuyên Tiếng Anh A11 - - - - - 500.000 600000 (100.000)  

(Lớp: E16CN Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCCN403 Tiếng Anh A21 - - x 4,3 10 0 -          

Ngày sinh: 20/12/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4,6 10 0 -          

CMT/CC: 040098000331) Tiếng Anh B11 - - x V - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - x 3,3 10 0 -          

Tiếng Anh B21 - - x 0,0 9 0 -          

Tiếng Anh B22 - - x 4,7 9 0 -          

Phạm Văn Hùng Tiếng Anh A11 - - - - - 400.000 400000 -          

(Lớp: E16CN Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCDT095 Tiếng Anh A21 - - x 5,4 9 0 -          

Ngày sinh: 08/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5,5 9 0 -          

CMT/CC: 187643003) Tiếng Anh B11 - - x 0,0 8 0 -          

Tiếng Anh B12 - - x 5,1 8 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

54

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

55

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024

56

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024

52

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 17/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

17/5/2024

53

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024



Trịnh Đức Hưng Tiếng Anh A11 - - - - - 400.000 400000 -          

(Lớp: E16CN Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCDT102 Tiếng Anh A21 - - x 6,2 9 0 -          

Ngày sinh: 06/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6,4 9 0 -          

CMT/CC: 001098029002) Tiếng Anh B11 - - x 0,0 8 0 -          

Tiếng Anh B12 - - x 5,8 8 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thành Long Tiếng Anh A11 - - - - - 600.000 600000 -          

(Lớp: E16CN Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCDT137 Tiếng Anh A21 - - x 8,4 10 0 -          

Ngày sinh: 23/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7,0 10 0 -          

CMT/CC: 001098027413) Tiếng Anh B11 - - x 6,7 10 0 -          

Tiếng Anh B12 - - x 6,6 10 0 -          

Tiếng Anh B21 - - x 7,5 9 0 -          

Tiếng Anh B22 - - x 7,6 9 0 -          

Ngô Chí Hùng Tiếng Anh A11 - - x 6.8 9 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQVT01-B Tiếng Anh A12 - - x 5.4 9 0 -          

MSV: B16DCVT137 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 11/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 9 0 -          

CMT/CC: 001098000422) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Nhật Minh Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000 100000 -          

(Lớp: D16CQPT04-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCPT100 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 20/01/1998 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 001098027915) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Mỹ Linh Tiếng Anh A11 - - x 4.3 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT04-B Tiếng Anh A12 - - x 5.0 10 0 -          

MSV: B16DCVT188 Tiếng Anh A21 - - x 5.7 10 0 -          

Ngày sinh: 14/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10 0 -          

CMT/CC: 036198005038) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

60

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

725), cấp ngày 30/5/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

30/5/2024

61

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

740), cấp ngày 06/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

06/7/2024

57

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024

58

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: C), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024

59

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024



Mai Danh Dũng Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN06-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN094 Tiếng Anh A21 - - x 4.9 10 0 -          

Ngày sinh: 14/03/1997 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 10 0 -          

CMT/CC: 0380970009456) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Định Tiếng Anh A11 - - x 5.5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN02-B Tiếng Anh A12 - - x 5.3 10 0 -          

MSV: B16DCCN074 Tiếng Anh A21 - - x 4.0 10 0 -          

Ngày sinh: 12/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.5 10 0 -          

CMT/CC: 030098005732) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Lê Thị Vân Tiếng Anh A11 - - x 5.2 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT01-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCVT345 Tiếng Anh A21 - - x 5.0 9 0 -          

Ngày sinh: 10/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 2.3 9 0 -          

CMT/CC: 038198000339) Tiếng Anh B11 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thái Bình Tiếng Anh A11 - - x 5.2 9 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQCN09-B Tiếng Anh A12 - - x 7.1 9 0 -          

MSV: B16DCCN540 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 29/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3,8 9 0 -          

CMT/CC: 034098000619) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Thảo Tiếng Anh A11 - - x 3.5 8 400.000 800000 (400.000)  

(Lớp: D16CQKT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8 0 -          

MSV: B16DCKT126 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7 0 -          

Ngày sinh: 23/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6.6 7 0 -          

CMT/CC: 030198004320) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

66

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

460), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

63

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 17/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

17/7/2024

64

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

515), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

65

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024

62

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024



Nguyễn Vân Trường Tiếng Anh A11 - - x 4.8 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCPT159 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 10 0 -          

Ngày sinh: 10/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.6 10 0 -          

CMT/CC: 125762353) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Thị Minh Thúy Tiếng Anh A11 - - x 5.6 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.0 9 0 -          

MSV: B16DCQT138 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 06/03/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.9 9 0 -          

CMT/CC: 152201812) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Công Viên Tiếng Anh A11 - - x 0,0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN08-B Tiếng Anh A12 - - x 3.8 10 0 -          

MSV: B16DCCN408 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 11/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 033098002001) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Hữu Điệp Tiếng Anh A11 - - x 1,5 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN08-B Tiếng Anh A12 - - x 1,9 9 0 -          

MSV: B16DCCN072 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 16/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 038098005806) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Chử Mạnh Cường Tiếng Anh A11 - - x 5.7 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN08-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCCN040 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 13/03/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9 0 -          

CMT/CC: 001098026551) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

69

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 10/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

10/7/2024

70

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 10/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

10/7/2024

71

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 10/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

10/7/2024

67

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 25/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/7/2024

68

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 31/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

31/7/2024



Nguyễn Hữu Tuyển Tiếng Anh A11 - - x 4.6 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT01-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCDT229 Tiếng Anh A21 - - x 6.8 10 0 -          

Ngày sinh: 21/11/1997 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 10 0 -          

CMT/CC: 152160779) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trương Thị Bích Hồng Tiếng Anh A11 - - x 4.4 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9 0 -          

MSV: B16DCKT054 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 09/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 9 0 -          

CMT/CC: 001198021561) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Đình Hiếu Tiếng Anh A11 - - x 3.4 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCVT123 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 15/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.3 9 0 -          

CMT/CC: 036098010228) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Đình Dũng Tiếng Anh A11 - - x 3.1 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN095 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 25/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 10 0 -          

CMT/CC: 187719823) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Hiếu Tiếng Anh A11 - - x 1.5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT05-B Tiếng Anh A12 - - x 3.9 10 0 -          

MSV: B16DCPT218 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 29/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.6 10 0 -          

CMT/CC: 001098012319) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

75

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 01/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

01/8/2024

76

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 29/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

29/5/2024

72

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

73

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

525), cấp ngày 02/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

02/7/2024

74

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 24/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

24/7/2024



Nguyễn Thị Thu Huế Tiếng Anh A11 - - x 2.7 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.9 9 0 -          

MSV: B16DCQT058 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 11/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 2.5 9 0 -          

CMT/CC: 034198008156) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Bùi Đức Anh Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT01-B Tiếng Anh A12 - - x 5.0 10 0 -          

MSV: B16DCDT001 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 20/04/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 10 0 -          

CMT/CC: 036098002447) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đinh Quế Anh Tiếng Anh A11 - - x 4.5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCDT002 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 21/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 024198003273) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Tạ Anh Tuấn Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000 100000 -          

(Lớp: D16CQCN04-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCCN388 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 26/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7,7 10 0 -          

CMT/CC: 001098032409) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đoàn Lê Quý Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 800000 (400.000)  

(Lớp: D16CQCN03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN291 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 28/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,3 10 0 -          

CMT/CC: 038098009414) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

81

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 22/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024

78

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 25/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/7/2024

79

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 12/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

12/6/2024

80

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh IELTS (điểm thi: 7), 

cấp ngày 06/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024

77

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 22/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024



Nguyễn Đức Cảnh Tiếng Anh A11 - - x 4.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT05-B Tiếng Anh A12 - - x 2,2 9 0 -          

MSV: B16DCPT233 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 23/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 001098022484) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Thị Ngọc Linh Tiếng Anh A11 - - x 4.4 8 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT01-B Tiếng Anh A12 - - x 5.0 8 0 -          

MSV: B16DCKT077 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 7 0 -          

Ngày sinh: 16/05/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5.5 7 0 -          

CMT/CC: 164624252) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Hồng ánh Tiếng Anh A11 - - x 3.6 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT01-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCKT009 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 27/04/1997 Tiếng Anh A22 - - x 3.8 9 0 -          

CMT/CC: 026197002685) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Hạnh Tiếng Anh A11 - - x 4.3 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN02-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B16DCCN130 Tiếng Anh A21 - - x 3.9 10 0 -          

Ngày sinh: 14/11/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 042097000462) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Kim Bằng Giang Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQCN01-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN113 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 12/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 026098002399) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

84

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 06/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024

85

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

86

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 25/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/7/2024

82

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 12/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

12/6/2024

83

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

465), cấp ngày 06/8/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024



Dương Thị Mơ Tiếng Anh A11 - - x 3.2 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCCN234 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 13/04/1997 Tiếng Anh A22 - - x 3.6 10 0 -          

CMT/CC: 187638749) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Huy Hoàng Tiếng Anh A11 - - x 7.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT03-B Tiếng Anh A12 - - x 7.5 10 0 -          

MSV: B16DCDT087 Tiếng Anh A21 - - x 7.1 10 0 -          

Ngày sinh: 20/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7.7 10 0 -          

CMT/CC: 025098008027) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Thị Huế Tiếng Anh A11 - - x 3.5 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT04-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCQT060 Tiếng Anh A21 - - x 2,5 9 0 -          

Ngày sinh: 16/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3,1 9 0 -          

CMT/CC: 033198002654) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Anh Tiếng Anh A11 - - x 0,0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT04-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCQT008 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 19/01/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 10 0 -          

CMT/CC: 037198001738) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Phương Anh Tiếng Anh A11 - - x 5,5 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D15CQMR01-B Tiếng Anh A12 - - x 5,6 10 0 -          

MSV: B15DCMR004 Tiếng Anh A21 - - x 7.2 10 0 -          

Ngày sinh: 12/11/1997 Tiếng Anh A22 - - x 7,0 10 0 -          

CMT/CC: 001197017314) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

90

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 07/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

07/8/2024

91

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

545), cấp ngày 21/5/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

21/5/2024

87

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

88

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

825), cấp ngày 03/8/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/8/2024

89

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 06/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/8/2024



Tạ Thị Thùy Linh Tiếng Anh A11 - - x 0,0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCQT086 Tiếng Anh A21 - - x 5.5 9 0 -          

Ngày sinh: 13/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 001198011743) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Tạ Hải Đăng Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT04-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B16DCAT028 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 18/03/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 026098002832) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Kiểm Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT04-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCAT088 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 18/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 5,8 9 0 -          

CMT/CC: 125767362) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trương Ngọc Tuấn Tiếng Anh A11 - - x 4.6 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT01-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCAT169 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 9 0 -          

Ngày sinh: 30/09/1997 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 024097013984) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Văn Cảnh Tiếng Anh A11 - - x 3.1 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT05-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCVT029 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 12/09/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.2 10 0 -          

CMT/CC: 142871185) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

96

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 18/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

18/6/2024

93

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 25/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

25/7/2024

94

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

515), cấp ngày 22/5/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024

95

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

515), cấp ngày 27/6/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

27/6/2024

92

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 19/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

19/6/2024



Bùi Thị Huế Tiếng Anh A11 - - x 2.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT07-B Tiếng Anh A12 - - x 1,9 9 0 -          

MSV: B16DCVT135 Tiếng Anh A21 - - x 6,4 9 0 -          

Ngày sinh: 09/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 1,6 9 0 -          

CMT/CC: 152234184) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Huyền Trang Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQMR02-B Tiếng Anh A12 - - x 0,9 10 0 -          

MSV: B16DCMR106 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 12/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0.8 10 0 -          

CMT/CC: 001198005977) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Đỗ Thị Anh Thư Tiếng Anh A11 - - x 0,0 10 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQQT03-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCQT135 Tiếng Anh A21 - - - - - 0 -          

Ngày sinh: 10/10/1998 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 038198003837) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Mai Thanh Liêm Tiếng Anh A11 - - - - - 200.000 200000 -          

(Lớp: D16CQVT01-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCVT185 Tiếng Anh A21 - - x 6,5 10 0 -          

Ngày sinh: 30/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 036098002754) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Bùi Văn Nghiệp Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQPT04-B Tiếng Anh A12 - - x 7,7 10 0 -          

MSV: B16DCPT108 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 10 0 -          

Ngày sinh: 20/12/1991 Tiếng Anh A22 - - x 7,8 10 0 -          

CMT/CC: 030091000327) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

99

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

670), cấp ngày 24/10/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 

24/10/2022

100

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

590), cấp ngày 03/12/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/12/2023

101

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 28/6/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

28/6/2024

97

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

98

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 03/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024



Đỗ Thị Hậu Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 0 400.000   

(Lớp: D16CQKT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 10 0 -          

MSV: B16DCKT042 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 08/11/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 10 0 -          

CMT/CC: 001198015967) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vũ Ngọc Trung Tiếng Anh A11 - - x 3.4 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT03-B Tiếng Anh A12 - - x 4.3 9 0 -          

MSV: B16DCAT159 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 03/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 036098014862) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thu Hà Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 4.4 9 0 -          

MSV: B16DCQT038 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 03/08/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.4 9 0 -          

CMT/CC: 001198009935) Tiếng Anh B11 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - 0 -          

Nguyễn Linh Chi Tiếng Anh A11 - - x 1.3 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT03-B Tiếng Anh A12 - - x 3,9 10 0 -          

MSV: B16DCQT019 Tiếng Anh A21 - - x 2,5 10 0 -          

Ngày sinh: 07/12/1998 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 10 0 -          

CMT/CC: 017353717) Tiếng Anh B11 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - 0 -          

Nguyễn Ngọc Phi Yến Tiếng Anh A11 - - x 4.9 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQAT02-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10 0 -          

MSV: B16DCAT178 Tiếng Anh A21 - - x 7.0 10 0 -          

Ngày sinh: 10/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4.8 10 0 -          

CMT/CC: 034198001283) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

105

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 21/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

21/8/2024

106

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

595), cấp ngày 06/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

06/7/2024

102

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 20/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

20/8/2024

103

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 21/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

21/8/2024

104

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 22/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024



Nguyễn Thị Quỳnh Tiếng Anh A11 - - x 0,0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQQT02-B Tiếng Anh A12 - - x 1,7 9 0 -          

MSV: B16DCQT122 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 17/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 184343852) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Vương Quốc Anh Tiếng Anh A11 - - x 2.6 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT03-B Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9 0 -          

MSV: B16DCVT019 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 06/05/1997 Tiếng Anh A22 - - x 2.9 9 0 -          

CMT/CC: 070996095) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Hoàng Thị Thủy Tiếng Anh A11 - - x 6.7 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQKT04-B Tiếng Anh A12 - - x 6.5 10 0 -          

MSV: B16DCKT132 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 10 0 -          

Ngày sinh: 09/06/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10 0 -          

CMT/CC: 036198003339) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Trần Ngọc Phúc Tiếng Anh A11 - - x 7.6 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN07-B Tiếng Anh A12 - - x 7.2 10 0 -          

MSV: B16DCCN271 Tiếng Anh A21 - - x 8,8 10 0 -          

Ngày sinh: 31/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 7.5 10 0 -          

CMT/CC: 8971318) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Bùi Quang Vinh Tiếng Anh A11 - - x 3.2 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQDT01-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B16DCDT233 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9 0 -          

Ngày sinh: 20/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 0,0 9 0 -          

CMT/CC: 030098009681) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

111

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 16/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

16/7/2024

108

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 21/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

21/8/2024

109

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B2), 

cấp ngày 23/7/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

23/7/2024

110

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

700), cấp ngày 18/6/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

18/6/2024

107

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 22/5/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

22/5/2024



Hà Duyên Lâm Tiếng Anh A11 - - x 0,0 9 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN01-B Tiếng Anh A12 - - x 0,0 9 0 -          

MSV: B16DCCN201 Tiếng Anh A21 - - x 0,0 9 0 -          

Ngày sinh: 03/02/1998 Tiếng Anh A22 - - x 1,1 9 0 -          

CMT/CC: 175072820) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Đức Việt Anh Tiếng Anh A11 - - x 6.4 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQVT02-B Tiếng Anh A12 - - x 5.9 10 0 -          

MSV: B16DCVT010 Tiếng Anh A21 - - x 7.1 10 0 -          

Ngày sinh: 28/10/1998 Tiếng Anh A22 - - x 6.5 10 0 -          

CMT/CC: 022098003963) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Thị Hậu Tiếng Anh A11 - - - - - 100.000 100000 -          

(Lớp: D16CQTT01-B Tiếng Anh A12 - - - - - 0 -          

MSV: B16DCTT020 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10 0 -          

Ngày sinh: 22/09/1998 Tiếng Anh A22 - - - - - 0 -          

CMT/CC: 001198026377) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

Nguyễn Tiến Công Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10 400.000 400000 -          

(Lớp: D16CQCN04-B Tiếng Anh A12 - - x 6.4 10 0 -          

MSV: B16DCCN036 Tiếng Anh A21 - - x 7.7 10 0 -          

Ngày sinh: 02/07/1998 Tiếng Anh A22 - - x 4,3 10 0 -          

CMT/CC: 030098005801) Tiếng Anh B11 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B12 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B21 - - - - - 0 -          

Tiếng Anh B22 - - - - - 0 -          

-          

-          

-          PHÓ GIÁM ĐỐC

114

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

555), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024

115

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

630), cấp ngày 44718, thời 

hạn của chứng chỉ: 

06/06/2024

Danh sách gồm 115 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

112

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh APTIS (điểm thi: B1), 

cấp ngày 14/8/2022, thời 

hạn của chứng chỉ: 

14/8/2024

113

Đã có chứng chỉ Tiếng 

Anh TOEIC (điểm thi: 

590), cấp ngày 03/7/2022, 

thời hạn của chứng chỉ: 

03/7/2024



TS. Vũ Tuấn Lâm


